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BÁO CÁO

Về các vấn đề cử tri và Đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn 

tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
____________________________
Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội Khóa XIV
Tại Công văn số 781/TTKQH-GS ngày 02/6/2017 của Tổng Thư ký Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Quốc hội yêu cầu trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV về các nhóm vấn đề sau: 
“Vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội. Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch”.
Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, giải trình về sáu nhóm vấn đề trên như sau:

I. VỀ QUẢN LÝ, CẤP PHÉP CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

1. Thực trạng quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

a) Quản lý, cấp phép hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Hiện nay, công tác quản lý và cấp phép các hoạt động nghệ thuật biểu diễn được thực hiện theo các quy định của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, bao gồm 07 loại sau:

(1) Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
(2) Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong nước và quốc tế.
(3) Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
(4) Cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
(5) Cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế.
(6) Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
(7) Cấp phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975 và tác phẩm do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác.
Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các tỉnh/thành tổ chức thẩm định và cấp phép các hoạt động văn hoá, nghệ thuật theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sự đan xen, hài hoà giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Tăng cường theo dõi, phát hiện, phối hợp kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
Tuy nhiên, công tác quản lý và cấp phép trong lĩnh vực này vẫn còn những bất cập, lúng túng:
- Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác quản lý, điều hành, thực thi pháp luật trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, tư duy nhận thức về quản lý lĩnh vực này còn theo lối cũ, chưa bắt kịp với xu thế hiện nay. 

- Cách thức, phương pháp thực hiện công tác quản lý lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nặng về quản lý đầu vào (thực hiện cấp phép) mà chưa chú trọng hướng đến phương pháp quản lý tăng cường kiến tạo, hậu kiểm (kiểm tra, giám sát) cho phù hợp với xu thế hội nhập của đất nước và tính chất hoạt động nghệ thuật thay đổi từng ngày, từng giờ.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa được chú trọng dẫn đến nhiều cơ quan quản lý, cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân không kịp thời nắm bắt để triển khai thực hiện.

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã và đang có những chỉ đạo và giải pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trên. 

b) Quản lý, cấp phép hoạt động điện ảnh

Công tác quản lý nhà nước về điện ảnh được thực hiện trên cơ sở một hệ thống văn bản pháp lý tương đối hoàn chỉnh gồm Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và Chiến lược, Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Công tác cấp phép phổ biến, phát hành phim được thực hiện theo Luật Điện ảnh năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009, Nghị định số 54/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh, bao gồm 9 loại sau:

(1) Cấp, thu hồi quyết định sản xuất phim truyện nhựa do nhà nước đặt hàng, tài trợ.
(2) Cấp phép tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện liên doanh, liên kết, hợp tác và dịch vụ làm phim truyện với nước ngoài.

(3) Cấp, thu hồi quyết định sản xuất phim truyện video, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do nhà nước đặt hàng, tài trợ.
(4) Cấp, thu hồi quyết định cho phép tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện liên doanh, liên kết, hợp tác và dịch vụ làm phim tài liệu, khoa học, hoạt hình với tổ chức, cá nhân nước ngoài.
(5) Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim.
(6) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim.
(7) Cấp, thu hồi quyết định cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài chiếu giới thiệu phim Việt Nam ở nước ngoài, phim nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp không sử dụng ngân sách nhà nước và không nhằm mục đích kinh doanh.
(8) Cấp, thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.
(9) Cấp phép tổ chức liên hoan phim Việt Nam, những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài, liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, việc thẩm định, cấp phép các hoạt động điện ảnh đã và đang được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện ảnh.

c) Quản lý, cấp phép hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

Công tác quản lý và cấp Giấy phép lĩnh vực Mỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật và Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động Nhiếp ảnh, gồm các 05 loại Giấy phép sau:

(1) Giấy phép triển lãm mỹ thuật.

(2) Giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật.

(3) Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng.

(4) Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc.

(5) Giấy phép triển lãm nhiếp ảnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép các hoạt động Triển lãm quy mô quốc gia; quốc tế; UBND tỉnh, thành phố (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp Giấy phép cho các triển lãm trên địa bàn tỉnh, thành phố có quy mô cấp tỉnh và của các tổ chức, cá nhân tại địa phương. 

Trong những năm qua việc cấp Giấy phép căn bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; kịp thời ngăn chặn được những triển lãm có nội dung tư tưởng không phù hợp, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam.

d) Quản lý, cấp phép tổ chức lễ hội; kinh doanh karaoke, vũ trường và hoạt động liên quan đến quảng cáo 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và tự ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Công tác quản lý, cấp phép tổ chức lễ hội căn bản đạt yêu cầu đề ra, bảo đảm cho các lễ hội được diễn ra lành mạnh, theo đúng quy định của pháp luật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Một số địa phương đã vận động, thuyết phục và không cấp phép cho những lễ hội có nghi thức mang yếu tố bạo lực, phản cảm.

Hoạt động quảng cáo, kinh doanh karaoke, vũ trường trên toàn quốc đã đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy định của pháp luật, được các cấp chính quyền tạo điều kiện, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, kích thích sự phát triển kinh tế, xã hội.

Theo các quy định của pháp luật hiện hành, công tác quản lý và cấp Giấy phép tổ chức lễ hội, kinh doanh karaoke, vũ trường và hoạt động liên quan đến quảng cáo đều đã được phân cấp cho UBND cấp tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp cấp giấy phép kinh doanh) thực hiện, bao gồm: 

(1) Cấp giấy phép tổ chức lễ hội.
(2)  Cấp giấy phép kinh doanh karaoke.
(3)  Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.
(4) Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.
(5) Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.
(6) Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
2. Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý và cấp phép đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thời gian tới
- Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm thuộc chương trình xây dựng pháp luật năm 2017 và các văn bản, đề án trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. 

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ và các đơn vị theo quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời xây dựng, ban hành Văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh. Thường xuyên rà soát hệ thống pháp luật của Ngành để sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác và hội nhập của đất nước...

- Tiếp tục pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Ngành để đảm bảo tính thống nhất trong thực thi pháp luật trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức pháp chế các cấp để đảm bảo hoạt động hiệu quả và nâng cao pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

- Tăng cường công tác giám sát thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Thực hiện công khai hóa, kết hợp với cải cách hành chính, xây dựng cơ chế phối hợp, tự chịu trách nhiệm cá nhân trong các khâu quản lý, cấp phép... nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

II. VỀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, THỂ THAO

1. Thực trạng khai thác, sử dụng công trình văn hóa, thể thao hiện nay
a) Hệ thống thiết chế văn hóa sơ sở (Trung tâm văn hóa, Nhà triển lãm)
Hiện nay trên cả nước có: 69 Trung tâm văn hoá, Nhà triển lãm cấp tỉnh; 613/713 quận, huyện có Trung tâm Văn hoá-Thể thao hoặc Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 86%; 5.996/10.230 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hoá-Thể thao đạt tỷ lệ 58,5%; 66.513/109.727 thôn, bản, buôn, làng có Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ 60,6%. Bên cạnh đó, có 22 Nhà văn hoá lao động cấp tỉnh do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, 32 Nhà văn hoá lao động cấp huyện; 65 Nhà văn hoá cấp tỉnh thuộc Quân đội, Công an nhân dân, Thanh niên, Phụ nữ; 106 Nhà văn hoá cấp huyện thuộc Quân đội, Công an nhân dân, Thanh niên, Phụ nữ. Các ngành: Than, Gang thép, Giấy, Cao su... cũng đều có Nhà văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của công nhân lao động.

Các Trung tâm Văn hóa-Thể thao các cấp đã tích cực tìm tòi các loại hình hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp để đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân. Nội dung hoạt động của các trung tâm văn hoá cấp tỉnh và cấp huyện tương đối đa dạng, phong phú, thường xuyên có sự đổi mới. Ngoài việc phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các trung tâm đều mở rộng các hình thức khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi, giải trí của nhân dân và thanh thiếu niên, nhất là vào dịp nghỉ hè. Nhà Văn hoá-Khu thể thao thôn, bản thường xuyên tập trung vào các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt cộng đồng, địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, các hội thi, liên hoan, tập luyện, giao lưu văn hoá, thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 

b) Hệ thống bảo tàng

Ngày 23/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020. 

Hiện nay, cả nước có 156 bảo tàng (124 bảo tàng công lập và 32 bảo tàng ngoài công lập), lưu giữ và trưng bày gần 3 triệu tài liệu hiện vật; 118 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Đến nay, đã có 90/124 bảo tàng công lập được xếp hạng (14 bảo tàng hạng I; 61 bảo tàng hạng II; 15 bảo tàng hạng III). 

Hệ thống bảo tàng đã xác lập được vị thế của mình trong hệ thống thiết chế văn hóa, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức tôn vinh bản sắc dân tộc, phổ biến kiến thức khoa học, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trở thành những điểm đến hấp dẫn trực tiếp góp phần phát triển du lịch.

c) Hệ thống thư viện
Hiện cả nước có 18.097 thư viện, phòng đọc, tủ sách cơ sở. Trong đó, có: 01 Thư viện Quốc gia, 63 thư viện tỉnh, thành phố, 663/713 quận, huyện có thư viện cấp huyện đạt tỷ lệ 93%; 2.716/11.164 cấp xã có tổ chức thư viện, đạt tỷ lệ 24,3% và với khoảng 14.606 phòng đọc, tủ sách cơ sở. Thư viện tư nhân: 48 thư viện. Thư viện chuyên ngành có gần 400 thư viện các trường đại học hoặc tương đương; thư viện các trường phổ thông các cấp khoảng 26.000 thư viện; Thư viện của doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác, bao gồm các loại hình kinh tế trên 100 thư viện; hệ thống thư viện khối lực lượng vũ trang nhân dân, riêng khối công an: 110 thư viện; 529 phòng đọc, 3.027 tủ sách.
Hệ thống thư viện đã từng bước đổi mới, đa dạng hóa các phương thức phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục cấp thẻ nhằm thu hút bạn đọc đến sử dụng thư viện. Công tác luân chuyển sách, báo được thực hiện thường xuyên; tăng cường phục vụ thư viện lưu động, các xe thư viện lưu động đã triển khai chương trình “Chuyến xe tri thức” tới các trường học, vùng sâu, vùng xa; tăng cường các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, đối tượng yếu thế trong xã hội... Qua đó, đã góp phần vào việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xã hội.

d) Hệ thống các nhà hát
Hiện nay cả nước có khoảng 78 nhà hát và công trình có chức năng tương đương đang hoạt động với tổng số khoảng 58.500 ghế, trong đó có 12 nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung bình có 1,17 nhà hát/01 tỉnh, thành; 1,3 triệu dân/01 nhà hát và 6,15 ghế/10.000 dân.

Hệ thống các nhà hát tập trung tại 02 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (13 nhà hát) còn lại là các thành phố, thị xã của các tỉnh; phân bố không đồng đều giữa các vùng (Đồng bằng sông Hồng: 28 nhà hát; Trung du và Miền núi Bắc Bộ: 06 nhà hát; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: 16 nhà hát; Tây Nguyên: 0 nhà hát; Đông Nam Bộ: 20 nhà hát; Đồng bằng sông Cửu Long: 08 nhà hát).

Hoạt động chủ yếu của các nhà hát hiện nay là biểu diễn phục vụ nhân dân các chương trình nghệ thuật biểu diễn trong và ngoài nước và tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ các ngày Lễ lớn của đất nước và các tỉnh, thành phố. Do quy mô nhỏ nên chưa có các dịch vụ phụ trợ phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên vừa qua, một số nhà hát đã chủ động tăng tuần suất các buổi biểu diễn (hàng tuần, hàng tháng), chú trọng chất lượng và đa dạng hóa đề tài các vở diễn... nên đã đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của khán giả. Ví dụ như Nhà hát Lớn Hà Nội đã đưa các chương trình nghệ thuật truyền thống vào biểu diễn và xây dựng các tour đu lịch đến Nhà hát Lớn Hà Nội.

đ) Hệ thống các rạp chiếu phim
Hiện nay cả nước có 141 rạp chiếu phim (trong đó có 68 rạp của Nhà nước, 68 rạp của tư nhân và 05 rạp đã ngừng hoạt động) nhưng phân bố giữa các vùng chênh lệch; 13 tỉnh chưa có rạp chiếu phim, các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu đô thị và các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có quy hoạch địa điểm xây dựng các rạp chiếu bóng. Quy mô của các rạp còn nhỏ, hoạt động khó khăn và mang tính cầm chừng.

e) Hệ thống tượng đài
Hiện nay trong cả nước có 370 công trình tượng đài, kể cả số được xây dựng từ thời kỳ chính quyền miền Nam trước đây (có công trình tượng đài, có công trình có tượng đài và phù điêu; tranh hoành tráng). Tượng vườn hoa, công viên, tượng trong các khu du lịch có khoảng 700 tượng (có kích thước nhỏ khoảng 2m trở xuống).

Các công trình tượng đài, công trình mỹ thuật công cộng là công trình văn hóa nghệ thuật ca ngợi những chiến thắng, những sự kiện lịch sử, lãnh tụ và danh nhân của dân tộc, đồng thời là tác phẩm mỹ thuật đem đến cảm xúc thẩm mỹ, truyền tải thông điệp về giáo dục, tôn vinh truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tạo nên môi trường thẩm mỹ nhân văn, hướng thiện. Một số công trình tượng đài được khánh thành đi vào sử dụng gần đây đã trở thành những địa chỉ sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tổ chức các sự kiện chính trị của địa phương, trở thành điểm tham quan du lịch như: Tượng đài Bác Hồ với Tây Nguyên ở Gia Lai; Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quang Nam; Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc ở Tuyên Quang... Các tượng vườn hoa ra đời từ các Trại sáng tác điêu khắc được đặt ở các khu du lịch, các bãi biển, như dọc hai bên bờ sông Hương (Thừa Thiên Huế), các bãi biển như Vũng Tàu, Nha Trang, Hải Phòng, các khu du lịch như Hội An - Quảng Nam, Framingo Đại Lải - Hà Nội, Châu Đốc - An Giang... đã tạo nên những địa điểm du lịch, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế.

g) Hệ thống các công trình thể thao
Theo thống kê đến hết năm 2015, cả nước có khoảng 76.578 sân vận động, sân tập, nhà thi đấu, nhà tập luyện, bể bơi, gồm: 1.606 sân vận động (trong đó: 184 SVĐ có khán đài; 1.422 SVĐ không có khán đài); 3.078 sân bóng đá 11 người; 12.013 sân bóng đá mini (trong đó: 10.345 sân cỏ tự nhiên; 1.668 sân cỏ nhân tạo); 1.685 Nhà tập thể thao (trong đó: 488 đa năng; 1.197 theo môn); 49.370 sân tập (trong đó: 20.931 sân bóng chuyền; 876 sân bóng rổ; 19.080 sân cầu lông, đá cầu; 2.172 sân tennis; 26 sân golf; 14.288 sân tập, phòng tập các môn thể thao khác); 773 Bể bơi (trong đó: 187 bể 25x50m; 312 bể dưới 25x50m; 274 bể bơi đơn giản).
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thể dục thể thao thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia, 3 Trường Đại học Thể dục thể thao (ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh) và các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ), thực hiện chức năng: đào tạo cán bộ thể dục thể thao; đào tạo vận động viên các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của quốc gia, quốc tế; tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao (ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn). Việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất theo hình thức sự nghiệp có thu, ngoài thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ, được tổ chức các hoạt động dịch vụ.

- Các công trình thể thao ở cấp tỉnh và cấp huyện nhìn chung đã được quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tốt để phục vụ tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế và của địa phương; tổ chức tập huấn, tập luyện của lực lượng vận động viên thể thao đội tuyển tỉnh, thành phố; đào tạo hướng dẫn viên, cộng tác viên; tổ chức các hoạt động dịch vụ, khai thác phục vụ nhân dân tập luyện hàng ngày (một số trung tâm thuộc các thành phố lớn thường xuyên hoạt động đến 23 giờ đêm).

- Các công trình thể thao của các Trường Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học...; Công trình thể thao của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý, phục vụ luyện tập cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Công trình thể thao của các Bộ, Ngành, đoàn thể trung ương: phục vụ luyện tập cho cán bộ, công nhân viên chức. Ngoài tổ chức các nhiệm vụ chính trị, các cơ sơ đều tổ chức hoạt động dịch vụ, liên doanh, liên kết tổ chức dịch vụ thể dục thể thao.

2. Đánh giá chung
a) Kết quả đạt được
- Các Chiến lược, quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đã điều chỉnh và tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động văn hoá, thể thao phù hợp với tình hình mới; nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, đặc biệt cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đã được ban hành, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

- Hệ thống công trình văn hóa, thể thao từ Trung ương đến địa phương đã triển khai và tổ chức tốt các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của địa phương. Nhiều thiết chế văn hóa-thể dục thể thao như nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập, nhà thi đấu thể thao, bể bơi... được xây dựng, trong đó một số công trình có quy mô lớn, kiến trúc đẹp đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia sinh hoạt, hưởng thụ các giá trị văn hóa, luyện tập thể dục thể thao; đồng thời cũng là nơi gắn kết cộng đồng, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. 
- Những công trình văn hóa, thể thao nằm trong thiết chế văn hóa thể thao do ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý, sử dụng cùng với các công trình văn hóa, thể thao do các ngành, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội khác đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng đã tạo nên một mạng lưới các công trình văn hóa thể thao đồng bộ, phục vụ, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao; xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao, góp phần bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng. 

- Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên được bồi dưỡng, đào tạo từ hệ thống thiết chế văn hoá-thể dục, thể thao đã trở thành hạt nhân của phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT quần chúng, trở thành lực lượng nòng cốt để xây dựng đời sống văn hoá, thể dục thể thao cơ sở.

b) Hạn chế, tồn tại

- Ngân sách Nhà nước hằng năm cấp cho các Trung tâm Văn hóa-Thể thao còn hạn chế. Kinh phí hoạt động ít, cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp, nguồn nhân lực tổ chức khai thác vận hành các thiết chế này còn thiếu và yếu về chuyên môn. 

- Công tác quản lý, tổ chức hoạt động còn nhiều bất cập, nặng về trông chờ vào sự bao cấp của Nhà nước, thiếu chủ động, sáng tạo. Hiệu quả hoạt động chưa đồng đều. Một số công trình thể dục thể thao của một số địa phương xây dựng có quy mô lớn, nhưng việc khai thác hiệu quả thấp, ít người đến tập luyện, ít tổ chức giải, nguồn thu hàng năm đạt thấp.

- Nhu cầu và thị hiếu của người dân đã và đang thay đổi, trong khi Trung tâm văn hóa, thể thao các cấp chưa bắt nhịp kịp để đổi mới phương thức hoạt động, chưa phát huy được sáng kiến, sự tham gia tích cực của người dân. 
- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu đô thị chưa được chú trọng đầu tư đúng mức. Quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao một số nơi chưa được quan tâm, quy hoạch; có địa phương còn chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình thương mại, nhà ở để bán hoặc chuyển nhượng.

- Nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất không có thiết chế văn hoá-thể thao phục vụ đời sống văn hoá tinh thần, luyện tập thể dục, thể thao của người lao động. Các thiết chế văn hoá-thể thao ở cấp xã phần lớn bị xuống cấp và thiếu đồng bộ về trang thiết bị hoạt động. Việc xây dựng về quy mô, kiểu dáng, vị trí còn tuỳ tiện. Nhiều nơi xây dựng được trụ sở nhưng trang thiết bị thiếu thốn, không đủ điều kiện hoạt động, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.
- Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ công tác tại các thiết chế văn hóa, thể thao còn quá mỏng, ít được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ.

c) Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại
- Việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao một số địa phương còn lúng túng; vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn ở một số địa phương còn thiếu chủ động, tích cực; nguồn vốn, cơ chế quản lý hoạt động, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể dục thể thao chưa được quan tâm đúng mức.

- Điều kiện địa lý, mật độ dân số, đất đai và các yếu tố kinh tế, xã hội ở các địa phương có khác nhau nên việc quản lý, sử dụng, khai thác các công trình văn hóa-thể thao theo mẫu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao chung ở cơ sở gặp nhiều khó khăn.
- Chưa mạnh dạn giao quyền tự chủ trong sử dụng, khai thác các công trình thể dục thể thao cho các đơn vị quản lý. Phần lớn các công trình xây dựng đã lâu, xuống cấp; thiếu các trang thiết bị tập luyện; trình độ quản lý của đội ngũ viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu (khai thác, tổ chức dịch vụ).
- Điều kiện kinh tế của nhân dân còn nghèo nên khó huy động đóng góp cho việc duy trì, bảo dưỡng, mua sắm thiết bị thay thế, dẫn đến các công trình xuống cấp, không đảm bảo được yêu cầu tổ chức hoạt động văn hóa-thể thao.

- Việc thu hút đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo rất kém hấp dẫn vì không có khả năng sinh lời.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng công trình văn hóa, thể thao

a) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách
- Xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở”.

- Nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách, đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm khai thác và sử dụng tối đa công suất các công trình phục vụ nhân dân đến sinh hoạt, luyện tập. Có chính sách ưu tiên về thuế đối với đơn vị dịch vụ sự nghiệp công.

- Rà soát, đánh giá mô hình hệ thống công trình, thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét thí điểm không tổ chức thiết chế văn hóa cấp xã, tăng cường nguồn lực đầu tư đối với thiết chế văn hóa cấp thôn (thông qua thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, trong đó kiến nghị giao vai trò phân bổ kinh phí đầu tư từ Ngân sách nhà nước do Trung ương thực hiện để đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng mục tiêu được xác định cụ thể).

- Giao quyền tự chủ trong tổ chức hoạt động cho đơn vị quản lý cơ sở vật chất thể dục thể thao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, nhất là việc liên kết nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị (trừ cơ sở phục vụ đào tạo vận động viên); tổ chức các hoạt động, dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công trình.

b) Quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật
- Dành quỹ đất ở vị trí thuận lợi để xây dựng hệ thống công trình, thiết chế văn hoá - thể thao các cấp. 

- Quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao ở các địa phương đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân. Tuy nhiên, việc xây dựng các công trình phải phù hợp với quy mô, theo quy hoạch phát triển văn hóa, thể dục thể thao.

- Cải tạo, nâng cấp các Trung tâm văn hoá-thể thao hiện có, bổ sung trang thiết bị hoạt động, thay thế những trang thiết bị cũ, lạc hậu, duy tu, sửa chữa công trình theo định kỳ.
c) Đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương, căn cứ vào tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ văn hóa, thể thao được quy định đối với từng cấp, lập quy hoạch, kế hoạch, giao nhiệm vụ đào tạo cho các trường có chuyên môn phù hợp. 
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ nghiệp vụ trực tiếp quản lý các công trình văn hóa, thể thao. Bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, thể thao quần chúng cho cán bộ xã và thôn. 

- Bổ sung, hoàn thiện chế độ chính sách về lương, chế độ thù lao công tác đối với đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở. 
d) Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao
- Đổi mới nội dung, phương thức quản lý, hoạt động của các thiết chế văn hóa-thể thao gắn với thực tiễn và nhu cầu người dân, tạo điều kiện cho đông đảo quần chúng tham gia hoạt động văn hóa, tập luyện, biểu diễn và thi đấu thể thao đa dạng theo nhu cầu và sở thích của mọi người, phù hợp với địa phương, đơn vị, tránh dập khuôn máy móc chỉ tổ chức một số hoạt động nhất định. 

- Có cơ chế phối hợp giữa các đơn vị ngành thể dục thể thao với ngành giáo dục nhằm khai thác, sử dụng các công trình thể thao hỗ trợ việc tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học. Các công trình thuộc Bộ, ngành quản lý được phép khai thác, tổ chức hoạt động thể dục thể thao.
- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ở các công trình văn hóa-thể thao gắn với việc liên doanh, liên kết xây dựng các thiết chế văn hoá-thể thao và tổ chức các hoạt động văn hóa-thể thao. Mở rộng dịch vụ, tổ chức nhiều loại hình hoạt động để phục vụ các tầng lớp xã hội và mọi lứa tuổi tham gia, chú trọng phát triển nhiều loại hình phục vụ cộng đồng, nhằm huy động nguồn lực trong xã hội đầu tư cho phát triển văn hóa, thể dục, thể thao.
III. VỀ TỔ CHỨC LỄ HỘI

1. Khái quát chung về lễ hội

Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có khoảng gần 8.000 lễ hội. Theo quy định tại khoản 1 Điều 17, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá nơi công cộng, lễ hội được phân loại thành các loại hình sau: 
- Lễ hội dân gian: có hơn 7.000 lễ hội, chiếm 88,36%.

- Lễ hội lịch sử, cách mạng: có 332 lễ hội, chiếm 4,16%.

- Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch: có 40 lễ hội, bằng 0,5%.
- Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam: có 11 lễ hội, bằng 0,12%.

Bên cạnh đó, còn có loại hình Lễ hội tín ngưỡng được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.
2. Văn bản chỉ đạo và văn bản quy phạm pháp luật về lễ hội
- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá nơi công cộng. Chương V của Nghị định quy định: các loại hình lễ hội; thẩm quyền quản lý; trách nhiệm của người tổ chức lễ hội; quy định đối với người đến dự lễ hội.
- Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2013 quy định về việc tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài. Điều 7 của Nghị định quy định việc tổ chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), Lễ hội đền Hùng, thời gian tổ chức theo năm tròn, năm lẻ và phân cấp tổ chức (10 năm Trung ương tổ chức một lần, còn lại tỉnh tổ chức). 

- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Nội dung Chỉ thị yêu cầu: Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, không tham dự lễ hội với danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội. Tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông. Thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và lễ hội.

- Công điện 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Nội dung yêu cầu: Giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ hội, ngày hội phải chịu trách nhiệm về kế hoạch, chương trình, nội dung, quy mô, tần suất, thời gian tổ chức. Tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí.
- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Nội dung yêu cầu: Tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức tổ chức lễ hội mời; được giao thực thi nhiệm vụ). Phân công trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương phụ trách và quản lý.
- Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định về tổ chức lễ hội: Quy định các loại hình lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; phân cấp quản lý và tổ chức lễ hội. 

- Mới đây nhất, lễ hội tín ngưỡng được đề cập và quy định tại Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội về Tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 13, 14, 15).

3. Kết quả đạt được

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều Thông tư, Chỉ thị về quản lý và tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Hàng năm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức các đoàn công tác để tiến hành kiểm tra, nắm tình hình về công tác tổ chức lễ hội tại các địa phương. Thông qua các đợt kiểm tra này, một mặt kiểm tra việc thực hiện pháp luật, đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai quản lý hoạt động lễ hội trên địa bàn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá về những mặt được, những yếu kém tồn tại trong công tác quản lý để tìm ra các giải pháp khắc phục hạn chế của công tác quản lý và tổ chức lễ hội. 
- Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp. Các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Các lễ hội có tập tục mang yếu tố bạo lực, không phù hợp với xu thế thời đại đã chuyển đổi hình thức thực hành nghi lễ như: lễ hội Ném Thượng (Bắc Ninh) năm thứ hai không tổ chức chém lợn giữa sân đình; Hội phết Đình Đông Lai, xã Bàn Giản (Vĩnh Phúc) diễn ra an toàn không có nội dung tổ chức cướp phết mà chỉ thực hành trình diễn nghi lễ; Hội Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) đã thay đổi hình thức tổ chức mới, chia đội và giới hạn khu vực chơi đảm bảo cho hoạt động lễ hội diễn ra an toàn; lễ hội Cầu Trâu xã Hương Nha (Phú Thọ) đã không tổ chức nghi thức đập đầu trâu mà thay bằng nghi thức thực hành trình diễn; lễ hội Đông Cuông (xã Thanh Khương, Văn Yên, Yên Bái) bỏ tục treo cổ trâu; 90 làng Cơ Tu huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam bỏ tục đâm Trâu; lễ hội đền Trần Thái Bình không tổ chức lễ phát ấn như mùa lễ hội trước... 

4. Một số hạn chế trong quản lý, tổ chức lễ hội 
a) Hạn chế
- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân hiểu rõ giá trị truyền thống trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong công tác tổ chức lễ hội còn hạn chế; Không ít lễ hội do nặng về hình thức quy mô phải hoành tráng với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa hiện đại, nặng về trình diễn nghệ thuật, đạo cụ, phô diễn tốn kém nhưng nội dung đơn điệu, ít được đầu tư từ đó giảm tính tích cực, hấp dẫn của lễ hội.

- Một số lễ hội còn có biểu hiện lãng phí. Còn xuất hiện hiện tượng bói toán, cờ bạc, thương mại hóa trong hoạt động dịch vụ lễ hội, nạn bán hàng rong, bán sách ngoài luồng, lôi kéo khách hành hương, nâng giá dịch vụ, đặt tiền công đức - giọt dầu tùy tiện, ăn xin, ăn mày... làm giảm đi tính tôn nghiêm và những nét đẹp văn hóa trong hoạt động lễ hội.

- Lễ hội dân gian lớn được tổ chức quy mô và cầu kỳ hơn trước nhưng cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hình thức dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu mật độ đông của du khách, văn hóa tâm linh có xu hướng thiếu lành mạnh.

- Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch có chiều hướng phát triển nhanh về số lượng và quy mô tổ chức dẫn đến sự lúng túng trong công tác chỉ đạo quản lý hướng dẫn của địa phương. Việc tổ chức lễ hội nghiêng về lợi ích kinh tế, do đó ý nghĩa văn hóa tinh thần mờ nhạt. 

- Một số nơi tổ chức những ngày kỷ niệm của địa phương, ngày truyền thống của ngành... còn có biểu hiện phô trương, lãng phí nặng về hình thức, chưa khai thác hết tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân và vốn truyền thống văn hóa dân gian vốn có ở địa phương.

- Do tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã dẫn đến nhận thức sai lệch về mục đích tổ chức lễ hội, coi di tích và lễ hội là nguồn lợi riêng của địa phương nên tập trung khai thác giá trị kinh tế, thương mại hóa các loại hình hoạt động dịch vụ, làm giảm giá trị truyền thống của lễ hội.

- Nếp sống văn hóa-văn minh của người phục vụ và người tham gia lễ hội còn yếu. Sự bùng nổ nhu cầu tham gia lễ hội của đông đảo nhân dân dẫn đến tình trạng lộn xộn không kiểm soát được tại một số lễ hội lớn.

- Trình độ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động lễ hội của cán bộ văn hóa cơ cở và những người trực tiếp quản lý di tích và điều hành lễ hội còn hạn chế.

- Việc phân cấp quản lý lễ hội và di tích chưa thống nhất: Có nhiều chủ thể cùng tham gia quản lý (UBND xã, phường, Ban quản lý di tích, nhà chùa, nhà đền, công ty khai thác dịch vụ), việc phân cấp quản lý lễ hội, di tích của từng địa phương cũng khác nhau, có nơi do UBND huyện, thị xã tổ chức và quản lý lễ hội; có nơi giao cho UBND xã, phường tổ chức và quản lý; có nơi do Ban quản lý chuyên môn, công ty kinh doanh khai thác các hoạt động vận chuyển và dịch vụ.

- Hiện đang xuất hiện xu hướng tự ý nâng cấp, đặt tên lễ hội thành lễ hội cấp quốc gia, lễ hội quốc tế...

b) Nguyên nhân 

- Nhận thức của các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý văn hóa và của xã hội về tính chất, đặc điểm, vai trò và vị trí của lễ hội chưa toàn diện, chưa đầy đủ và thấu đáo để có quan điểm và thái độ ứng xử đúng đắn với lễ hội.

- Hệ thống pháp luật đối với hoạt động lễ hội chưa đầy đủ, đồng bộ. Thực tế hoạt động quản lý lễ hội hiện nay có nhiều văn bản điều chỉnh, tuy nhiên phần nhiều vẫn là văn bản chỉ đạo, chưa được Luật hóa, việc áp dụng trong thực tế rất khó khăn, bất cập. Một số văn bản pháp luật có tính pháp lý cao đã có quy định đối với quản hoạt động này, nhưng còn rất sơ sài, thiếu chi tiết, toàn diện và chưa phù hợp thực tế phát triển mạnh mẽ các loại hình lễ hội(
). Văn bản có tính áp dụng thường xuyên nhất mới chỉ dừng lại ở hình thức Thông tư của Bộ. 

- Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội chưa theo kịp tình hình thực tiễn, chậm xây dựng và điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội, việc thực thi các quy định của pháp luật chưa nghiêm.

- Xuất phát từ nhu cầu rất lớn về tiếp thị quảng bá sản phẩm thông qua hoạt động lễ hội dẫn đến việc tổ chức nhiều lễ hội mang tính sự kiện, quy mô lớn, tần suất cao, mật độ dày.

- Ý thức của một số bộ phận người dân phần nào có sự thái quá về niềm tin vào tín ngưỡng, với mong muốn cầu lộc, cầu tài, cầu phúc... dẫn đến tình trạng lượng du khách quá tải ở hầu hết các lễ hội lớn.

- Giá trị về lợi ích kinh tế đang có xu hướng lấn át giá trị văn hóa dẫn đến tình trạng chú trọng các hoạt động thương mại sinh lời, ít chú trọng tới việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ bị mai một. 

5. Một số giải pháp trong thời gian tới

a) Về quản lý nhà nước
- Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lễ hội.

- Tham mưu xây dựng văn bản pháp luật có tính pháp lý cao hơn, điều chỉnh riêng về hoạt động lễ hội, từ đó tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý thống nhất, toàn diện điều chỉnh hoạt động lễ hội, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. Trong năm 2017 tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định quản lý và tổ chức lễ hội, theo hướng: Phân định trách nhiệm của các Bộ, Ngành trong việc quản lý nhà nước về lễ hội; Đưa ra những quy định đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Phân cấp quản lý đối với các loại hình lễ hội.
- Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương, Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội các cấp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong tổ chức lễ hội. Không cấp phép, tổ chức lễ hội tràn lan, vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc và giá trị của lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội; giữ gìn những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

b) Về nghiên cứu khoa học

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học để xây dựng các chính sách quản lý sát hợp với thực tiễn, kết hợp với tuyên truyền, vận động, để xử lý tốt các vấn đề phát sinh như thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã áp dụng, chỉ đạo, vận động thay đổi các nghi thức không còn phù hợp, gây phản cảm tại một số lễ hội, như: nghi thức chém lợn (Bắc Ninh), nghi thức đập đầu trâu (Phú Thọ), nạn đốt vàng mã ở đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), vấn đề phát ấn tại các lễ hội.

- Tăng cường phối hợp giữa nhà nghiên cứu với nhà quản lý trong công tác lễ hội. Đặc biệt, lắng nghe tiếng nói cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng cư dân sở tại để lễ hội ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của cộng đồng, người dân.

IV. VỀ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN SỰ XUỐNG CẤP VỀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ

1. Một vài nét về thực trạng xuống cấp đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử hiện nay

- Một số giá trị đạo đức truyền thống, lối sống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đang có biểu hiện mai một. Các giá trị đạo đức mới chưa được quan tâm đúng mức. Hệ giá trị chuẩn về đạo đức, con người thời kỳ mới chưa được hình thành. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội và trong cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng. 

- Đạo đức nghề nghiệp sa sút cả trong những lĩnh vực được xã hội tôn vinh. Lối sống ích kỷ, thực dụng, hưởng lạc, vô cảm có chiều hướng lan rộng. Thói dối trá, đạo đức giả, gian lận trong học hành, bằng cấp; các thủ đoạn chạy chức, chạy quyền, chạy danh, chạy lợi, chạy tội, làm ăn phi pháp, bất chính còn phổ biến. 
- Bạo lực gia đình, nhất là bạo lực gia đình với người cao tuổi, bạo lực gia đình với trẻ em vẫn xảy ra với nhiều vụ việc nghiêm trọng. Tình trạng ly hôn ở vợ chồng trẻ tăng; mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình thiếu gắn kết, bền chặt. 

2. Nguyên nhân

- Sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường; những tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và việc hạn chế tác động tiêu cực của những phương tiện truyền thông mới chưa đạt kết quả cao.
- Những bất cập về thể chế, cơ chế, những yếu kém trong lĩnh vực giáo dục, thực thi pháp luật, điều hành kinh tế, quản lý xã hội... 

- Nhiều cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức tới việc bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống, nâng cao văn hóa ứng xử. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chưa gương mẫu. 
- Công tác quản lý nhà nước còn những hạn chế. Việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật chưa nghiêm, đôi khi còn hình thức. Chưa gắn kết hiệu quả giữa vận động, giáo dục với thực thi pháp luật.

- Việc đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng đạo đức, lối sống chưa tương xứng; chưa ngăn chặn hiệu quả sự tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường.
- Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa đồng bộ. Chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống; chưa nhận thức rõ vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách của mỗi người
3. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử

Để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các Bộ, ngành liên quan, mỗi gia đình, các nhà trường và toàn xã hội. Theo đó, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

a) Giải pháp chung

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa thành các văn bản quản lý của Ngành: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đạo đức, lối sống con người Việt Nam, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận xã hội và thống nhất hành động; đưa việc bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống văn hóa thành công việc thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

- Đẩy mạnh xây dựng đạo đức, lối sống mới thông qua xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa-thể thao, các sinh hoạt văn nghệ, hoạt động cộng đồng, phong trào văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của nhân dân, lành mạnh hóa lối sống. Khi môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống văn hóa phong phú thì con người ít có nguy cơ sa vào các tệ nạn xã hội hay tha hóa, xuống cấp về đạo đức, lối sống.

- Phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sỹ đối với xây dựng đạo đức, nâng cao văn hóa ứng xử: Đề cao vai trò giáo dục đạo đức của văn học nghệ thuật, hướng con người tới chân, thiện, mỹ. Làm sao để ngày càng có nhiều bộ phim, tác phẩm, vở diễn, chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, góp phần bồi bổ tâm hồn, xây dựng nhân cách, giáo dục đạo đức, đấu tranh với những biểu hiện xuống cấp đạo đức. Phát huy tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, ý thức công dân của đội ngũ văn nghệ sỹ. 

- Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Cải tiến nội dung, phương thức, chất lượng, đưa phong trào đi vào thực chất. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” nhằm tạo cơ chế pháp lý hữu hiệu để khuyến khích, xây dựng lối sống, nếp sống, giải quyết các vấn đề liên quan đến phân công trách nhiệm giữa các Bộ, ngành cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ với các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm: Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đạo đức trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bản quyền tác giả, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, tổ chức lễ hội, du lịch, thể dục thể thao, nhất là những hành vi bạo lực, phản cảm, ứng xử thiếu văn hóa. Siết chặt quản lý các sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc hại.

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong xây dựng đạo đức, lối sống: Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa di sản văn hóa vào trường học, triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức khác triển khai các Chương trình phối hợp trong xây dựng đạo đức, lối sống.

b) Những giải pháp cụ thể Ngành VHTTDL đang triển khai thực hiện

-  Xây dựng trình Ban Bí thư ban hành chỉ thị về “Tăng cường bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; Nghị định về quản lý hoạt động lễ hội; Nghị định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các hoạt động văn hóa công cộng khác; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang”.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam đến 2020”; “Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020”; “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020”; “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”... 
- Thông qua các cuộc vận động, các phong trào xây dựng con người mới với các tiêu chí, chuẩn mực cụ thể được triển khai trong từng lĩnh vực, từng địa phương, những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc được tôn vinh, gìn giữ, phát huy; nhiều cử chỉ đẹp, lối sống đẹp, lòng nhân ái ngày càng lan tỏa, thấm sâu trong xã hội, góp phần hình thành những giá trị đạo đức mới của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

- Xây dựng và ban hành các bộ tiêu chí đạo đức, quy tắc ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực như: du lịch, gia đình, đào tạo, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp...

- Tiếp tục nâng cao vai trò của giáo dục gia đình theo định hướng “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”. Phối hợp với các Bộ, Ban ngành tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, phát huy hiệu quả phối hợp giáo dục của 3 môi trường “gia đình - nhà trường - xã hội”, góp phần xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
V. VỀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA XÃ HỘI

Xây dựng nếp sống văn hóa là một nội dung quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nội dung này đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo ngay từ khi Cách mạng tháng Tám thành công với lời kêu gọi của Bác Hồ trong tác phẩm “Đời sống mới”. Trải qua các giai đoạn lịch sử, xây dựng nếp sống văn hóa vẫn được khẳng định và phát triển với định hướng theo chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

1. Kết quả đạt được

Xây dựng nếp sống văn hóa luôn được Đảng và nhà nước quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp trong cả nước. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, việc lồng ghép, triển khai các nội dung tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đã tạo bước chuyển mới trong nhận thức của nhân dân về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội.

Từ hoạt động này, các giá trị mới về văn hoá, đạo đức, lối sống theo định hướng xã hội chủ nghĩa được khẳng định, những cử chỉ đẹp, lối sống đẹp, lòng nhân ái ngày càng lan tỏa trở thành ý thức tự giác trong xã hội; hình thành nên những chuẩn mực đạo đức gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc và thể hiện đạo lý cao đẹp “Thương người như thể thương thân”, xây dựng lối sống, nếp sống nhân văn, có ý nghĩa to lớn. Những giá trị đạo đức, lối sống của con người Việt Nam như lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, lòng nhân ái tình nghĩa… đã từng được phát huy cao độ trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, nay được thể hiện bằng quyết tâm đổi mới kinh tế xã hội theo đường lối do Đảng khởi xướng, lãnh đạo.

Đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình nhân tố mới trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, hoạt động đoàn thể đã góp phần xây dựng con người có lối sống, nếp sống tốt đẹp, có ý thức tự quản cộng đồng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và hình thành hệ giá trị chuẩn con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phù hợp với sự phát triển của đất nước.

2. Một số hạn chế trong xây dựng nếp sống văn hóa

- Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Một bộ phận cán bộ, Đảng viên đã có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, lợi dụng vị trí lãnh đạo và quyền lực để mưu lợi cá nhân, lo thu vén cho cá nhân, gia đình, họ tộc, coi nhẹ lợi ích tập thể, cộng đồng; chạy theo lợi ích vật chất trước mắt, coi nhẹ những giá trị tinh thần cao đẹp, dẫn đến vi phạm tư cách đảng viên, trách nhiệm công dân, làm giảm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. 
- Xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực, thương mại hóa trong hoạt động văn hóa. Bệnh hình thức, sùng ngoại, coi thường giá trị văn hóa, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân, vị kỷ của một bộ phận giới trẻ đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. 
- Đạo đức truyền thống giàu giá trị nhân văn, yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc con người trong hoạn nạn, khó khăn đang bị chi phối bởi những mặt trái của nền kinh tế thị trường. Tính cộng đồng dân cư “tối lửa tắt đèn có nhau”, “bán anh em xa, mua láng giềng gần’’ bị rạn nứt. Xuất hiện hiện tượng vô cảm, bàng quang, thờ ơ không nhúc nhích trước nỗi đau do gặp hoạn nạn của con người trong cộng đồng đang gây nên những bức xúc trong xã hội. 
- Tệ nạn, tội phạm và sự xâm nhập của các sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc hại đang làm băng hoại, suy đồi đạo đức, lối sống, nhất là trong giới trẻ, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Các yếu tố văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội và các giá trị văn minh mới chưa được quan tâm đúng mức. Hệ giá trị chuẩn mực về đạo đức, lối sống của thời kỳ mới chưa được hình thành.
3. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên nhưng chủ yếu là do:
- Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng nếp sống văn hóa nên việc lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chưa thường xuyên, liên tục. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chưa thực sự gương mẫu gương mẫu. 
- Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa đồng bộ. Chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng nếp sống văn hóa.

- Việc đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng nếp sống văn hóa chưa tương xứng. Chưa ngăn chặn hiệu quả tác động mặt trái của cơ chế thị trường. 

- Những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực đời sống văn hóa cơ sở còn chưa vững chắc, chất lượng chưa cao, nhiều phong trào còn mang tính hình thức Công tác quản lý nhà nước còn hạn chế; việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật chưa nghiêm, còn hình thức. Chưa gắn kết hiệu quả giữa vận động, giáo dục với thực thi pháp luật.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa chưa được tiến hành thường xuyên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi sai phạm.
4. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nếp sống văn hóa; đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, cần thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nếp sống văn hóa; mở các diễn đàn, chuyên trang, chuyên mục, phát hành tài liệu về các giá trị văn hóa truyền thống, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong từng lĩnh vực, ngành, nghề, các khuôn mẫu đạo đức, nhân cách con người; biểu dương cái tốt, bài trừ cái xấu, tạo dư luận lành mạnh, lên án cái ác, ca ngợi cái đẹp, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, cổ vũ, khuyến khích tính hướng thiện của con người; thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

-  Đầu tư nghiên cứu khoa học nhằm xác định cơ sở lý luận và chuẩn mực nếp sống văn hóa, tiêu chí ứng xử trong nếp sống cá nhân, gia đình và xã hội trên cơ sở kế thừa các giá trị truyền thống và tiếp thu các giá trị mới của thời đại. Xây dựng các khuôn mẫu hành vi cụ thể cho phù hợp với các giai tầng xã hội để dẫn dắt con người hành động với các giá trị đạo đức, lối sống cho phù hợp với đời sống thực tiễn. 
- Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình và nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi; sống có văn hóa, nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Đơn vị sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu phải là môi trường rèn luyện phong cách làm việc có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất và hiệu quả cao, bồi đắp tình bạn, tình đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách con người và nền văn hóa Việt Nam.

5. Một số nội dung Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai
- Trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về “Tăng cường bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

-  Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; Nghị định về quản lý hoạt động lễ hội; Nghị định về thực hiện nếp sống van minh trong việc cưới, việc tang và các hoạt động văn hóa công cộng khác.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang”, trong đó xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nếp sống văn minh.

- Phối hợp với Bộ tư pháp đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Đề tài khoa học “Phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam”.

VI. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH NGÀNH DU LỊCH

1. Các loại quy hoạch phát triển du lịch, quy trình lập và thẩm định, phê duyệt

a) Các loại quy hoạch phát triển du lịch

Theo Luật Du lịch được Quốc hội thông qua năm 2005, Quy hoạch phát triển du lịch gồm các loại và được triển khai hiện nay gồm: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

+ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam.
+ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng.
+ Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia.
- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch do UBND cấp tỉnh, thành phố phê duyệt:

+ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch địa phương.
+ Quy hoạch cụ thể phát triển du lịch địa phương.
Bên cạnh đó, Ngành VHTTDL hiện nay thực hiện quy hoạch vùng cho các vùng kinh tế trọng điểm về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

b) Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch du lịch

Ngày 30/10/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4507/BVHTTDL-TCDL về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và điều chỉnh các Quy hoạch phát triển du lịch căn cứ theo: Luật Du lịch số 44/2005/QH11 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Du lịch; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

Văn bản này cũng hướng dẫn chi tiết quy trình đối với quy hoạch khu du lịch quốc gia do Bộ lập hay uỷ quyền cho các địa phương. 

2. Tình hình thực tế lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch là Tổng cục Du lịch.
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đối với 06 vùng du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2014-2016 gồm: vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông bắc, vùng Bắc Trung bộ, vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung bộ, vùng Đông Nam bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch là Tổng cục Du lịch.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi phía bắc đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009, đang được điều chỉnh tích hợp vào Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Viện Văn hoá, Nghệ thuật là đơn vị chủ trì soạn thảo).
Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với 03 vùng: vùng Bắc Bộ, vùng Miền Trung và vùng phía Nam. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến triển khai trong năm 2018. Cơ quan chủ trì lập quy hoạch là Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia. Trong tổng số 47 địa bàn được hoạch định phát triển thành khu du lịch quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì lập và uỷ quyền cho các địa phương lập quy hoạch, đến nay tình hình như sau: 

+ 11 Quy hoạch Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm 09 Quy hoạch tổng thể phát triển khu lịch quốc gia, 02 Quy hoạch chung (thác Bản Giốc, huyện đảo Phú Quốc). 04 do Tổng cục Du lịch chủ trì và 07 uỷ quyền cho các địa phương.

+ 04 Quy hoạch đã lập và thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 2/2017: 03 do Tổng cục Du lịch chủ trì và 01 uỷ quyền cho địa phương.

+ 16 Quy hoạch đang trong quá trình lập: 01 do Tổng cục Du lịch chủ trì và 15 uỷ quyền cho các địa phương.

+ 01 Quy hoạch đang rà soát để uỷ quyền cho địa phương lập.
+ 01 Quy hoạch Khu du lịch quốc gia được điều chỉnh do địa phương lập (Hồ Tuyền Lâm).
+ 14 địa bàn chưa được lập quy hoạch.
Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng, quy hoạch khu du lịch quốc gia đều được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn đã được đề cập: tổ chức khảo sát, xin ý kiến và xây dựng nội dung dự thảo; tổ chức xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương về dự thảo quy hoạch; thành lập Hội đồng thẩm định gồm 11 thành viên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, địa phương liên quan, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực quy hoạch và liên quan; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch phát triển du lịch vùng đều căn cứ theo các định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cả nước, đồng thời các quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia cũng đều được căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cả nước và ở từng vùng tương ứng.  

Đối với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch địa phương, hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch làm căn cứ triển khai hoạt động du lịch tại địa phương. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch các địa phương cũng căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cả nước và các vùng tương ứng. Quy hoạch cụ thể phát triển du lịch ít được lập, phụ thuộc vào yêu cầu phát triển của từng địa phương.

3. Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch 

- Các quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cả nước, vùng và khu du lịch quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đều được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức công bố rộng rãi.

- Các định hướng phát triển du lịch của các quy hoạch này được các địa phương sử dụng là căn cứ để xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các đề án phát triển du lịch cụ thể tại các địa phương, căn cứ để tổ chức thu hút đầu tư và tổ chức đầu tư phát triển du lịch. 

- Để triển khai thực hiện các định hướng của quy hoạch tổng thể phát triển du lịch các vùng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã giao cho Tổng cục Du lịch xây dựng các đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù cho các vùng. Đến nay đã phê duyệt 03 đề án (vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Trung du miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông bắc), trong quý 2/2017 dự kiến phê duyệt 02 đề án (vùng Bắc Trung bộ, vùng Tây Nguyên) và đang xây dựng 02 đề án (vùng Duyên hải Nam Trung bộ, vùng Đông Nam bộ).

- Đối với quy hoạch tổng thể phát triển các khu du lịch quốc gia, việc quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch do địa phương thực hiện. Vì vậy, quá trình tổ chức quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch cũng có những kết quả khác nhau. Địa phương có chủ trương mạnh mẽ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc; địa phương chưa thực sự coi trọng thì chỉ xem quy hoạch như tài liệu tham khảo trong quá trình quản lý.

- Đối với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch địa phương do các địa phương lập và phê duyệt thực hiện trên địa bàn được sử dụng như căn cứ trong quá trình triển khai các kế hoạch, dự án đầu tư phát triển du lịch tại địa phương. Thực tế triển khai cũng cho thấy mức độ thực hiện phụ thuộc vào nhận thức và chủ trương của mỗi địa phương cũng như năng lực đội ngũ cán bộ triển khai.

4. Một số hạn chế, yếu kém trong công tác lập và triển khai thực hiện quy hoạch du lịch

a) Về công tác lập và thẩm định quy hoạch
- Mặc dù tuân thủ chặt chẽ quy trình lập và thẩm định quy hoạch, tuy nhiên, đối với những địa bàn cụ thể, với những dạng tài nguyên có tính nhạy cảm cao chưa tính toán hết việc mở rộng phạm vi xin ý kiến để quy hoạch có tính khả thi cao hơn.

- Quy hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hoặc uỷ quyền cho địa phương có những ưu điểm và hạn chế nhất định có thể dẫn đến sự khác nhau về chất lượng quy hoạch. Đối với quy hoạch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập có tầm nhìn tổng thể trong nước và quốc tế, mối liên hệ đa ngành, liên vùng cao, có khả năng kiểm soát tiến độ chặt chẽ hơn nhưng lại có hạn chế hơn về việc thu thập thông tin đầy đủ, toàn diện trong phạm vi địa bàn lập quy hoạch; lực lượng và nguồn lực không đủ để triển khai trên tất cả các địa bàn. Quy hoạch uỷ quyền cho địa phương có lợi thế về tính chủ động trong nghiên cứu, đánh giá để đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương; tham khảo được nhiều ý kiến của các chuyên gia và nhân dân sinh sống tại địa phương cũng như các doanh nghiệp đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các Khu du lịch quốc gia này tuy nhiên lại có hạn chế trong việc đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình lập quy hoạch, tiến độ lập và thẩm định quy hoạch, tầm nhìn tổng thể và đồng thời có nhiều trường hợp lồng ghép những ý tưởng mang tính chủ quan từ phía địa phương vào dự thảo quy hoạch.

- Công tác thống kê du lịch và các lĩnh vực liên quan tại nhiều địa phương còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong quá trình thu thập, xử lý thông tin, thiếu tính thống nhất và chính xác về số liệu, làm giảm chất lượng lập quy hoạch.

- Các quy định hiện hành về hướng dẫn định mức lập quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành chưa tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện những nghiên cứu, khảo sát mang tính chuyên ngành nên chưa đảm bảo tính nghiên cứu chuyên sâu về du lịch.    

b) Về công tác triển khai thực hiện quy hoạch

- Nguồn vốn hàng năm từ ngân sách Nhà nước và huy động của xã hội dành cho thực hiện các quy hoạch không được đáp ứng, trong đó có nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch trước đây; đồng thời, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch cũng chưa thực sự hấp dẫn.

- Sự kết nối, phối hợp của các ngành khác với ngành du lịch chưa được thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, nên việc thực hiện các quy hoạch này thường chỉ đạt được hiệu quả nhất định.

- Các địa phương có những nhận thức khác nhau về tầm quan trọng của tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong quy hoạch; đồng thời, cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về du lịch ở địa phương có vai trò chưa đủ mạnh nên kết quả thực hiện còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện quy hoạch tại cơ quan quản lý du lịch ở địa phương còn rất mỏng, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Có những địa phương triển khai thực hiện đầu tư phát triển khi chưa lập các quy hoạch nên chưa đủ căn cứ triển khai.

- Đơn vị quản lý khu, điểm du lịch tại các địa phương có các mô hình khá đa dạng, chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện quy hoạch. Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia mới được lập và phê duyệt trong 2 năm trở lại đây, các địa phương mới bước đầu hình thành các Ban quản lý Khu du lịch quốc gia nên còn những khó khăn, hạn chế trong triển khai quy hoạch.

5. Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch 

a) Nâng cao chất lượng lập, thẩm định quy hoạch

- Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và điều chỉnh các Quy hoạch phát triển du lịch thực hiện nghiêm túc theo Luật Du lịch năm 2005 và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại một số địa bàn là di sản được UNESCO công nhận, địa bàn có tính nhạy cảm về môi trường, có tài nguyên đặc biệt quan trọng phải bảo tồn cần mở rộng phạm vi xin ý kiến, tổ chức khảo sát nhiều lần hơn để thu thập toàn diện thông tin lập quy hoạch.

- Lực lượng cán bộ, chuyên gia tư vấn lập quy hoạch cần được liên tục cập nhật thông tin, kiến thức mới trong bối cảnh ngành du lịch trong và ngoài nước có những biến chuyển liên tục.

- Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cả nước là căn cứ quan trọng để xây dựng các quy hoạch khác cần được điều chỉnh, cập nhật định kỳ 5 năm, đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch có sự phát triển mạnh mẽ và có những chủ trương mới của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì lập quy hoạch với các Bộ, Ngành liên quan; mở rộng tham vấn ý kiến của các chuyên gia có uy tín về các lĩnh vực.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần ban hành Thông tư hướng dẫn định mức chi phí cho lập quy hoạch du lịch để từng bước tạo thuận lợi cho các cơ quan, địa phương có căn cứ lập quy hoạch đảm bảo yêu cầu của ngành.

b) Nâng cao chất lượng thực hiện, triển khai quy hoạch

- Các dự án khi triển khai trên địa bàn các tỉnh, thành phố cần phải thực hiện theo đúng quy trình về việc lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các cơ quan có liên quan, các chuyên gia, cộng đồng dân cư nhằm đảm bảo thực hiện theo quy hoạch phát triển du lịch đã được phê duyệt cũng như tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện và đảm bảo tính thực thi pháp luật.

- Nguồn ngân sách Nhà nước dành cho phát triển du lịch cũng như các cơ chế, chính sách để thực hiện các quy hoạch phát triển du lịch phải tương xứng với yêu cầu phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Kiện toàn các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, theo dõi, giám sát thực hiện các quy hoạch phát triển du lịch để đảm bảo tính khả thi của quy hoạch khi được phê duyệt.

- Các tỉnh, thành phố có địa bàn tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia đã có quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập hoặc kiện toàn Ban quản lý Khu du lịch quốc gia để tham gia tích cực quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch; triển khai xây dựng quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trước khi tiến hành cấp đất và cho phép đầu tư xây dựng.

*

*     *

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của các vị Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao./.
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� Luật Tín ngưỡng, tôn giáo điều chỉnh về Lễ hội tôn giáo (có hiệu lực từ 01/01/2018); Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi công cộng, tại Chương V có 5 điều quy định về tổ chức lễ hội, nhưng chưa phân định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng của các Bộ, Ngành trong việc quản lý nhà nước về lễ hội; phân cấp quản lý đối với các loại hình lễ hội.
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